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398 8
Thủ tục công nhận bảo vật quôc gia đôi với bảo tàng ngoài 
công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý 
họp pháp hiện vật

2

399 9 Thủ tục câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh giám 
đinh cổ vât 2

400 10 Thủ tục câp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh 
giám định cổ vật 2

401 11 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 2

402 12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu 
bổ di tích 2

II Lĩnh vực Điện ảnh 2
403 13 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim 3

404 14 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu úng 
đặc biệt tác động đến người xem phim 2

III Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 2

405 15 Thủ tục tiêp nhận thông báo tô chức thi sáng tác tác phâm 
mỹ thuật 2

406 16 Thủ tục câp giây phép triên lãm mỹ thuật 3

407 17 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh 
nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ 2

408 18 Thủ tục câp giây phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 2
409 19 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 2

410 20 Thủ tục câp giây phép triên lãm tác phâm nhiêp ảnh tại Việt 
Nam 2

411 21 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam 
ra nước ngoài triển lãm 2

412 22
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá 
nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích 
thương mại

2
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413 23 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước 
ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại 2

414 24
Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, 
cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích 
thương mại

2

415 25
Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước 
ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại 2

416 26
Thủ tục thông báo tô chức triên lãm do tô chức ở địa phương 
hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích 
thương mại

2

IV Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 2

417 27

Thủ tục tô chức biêu diên nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ họp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 
Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biếu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

2

418 28

Thủ tục tô chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội 
chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, 
đon vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật 
thuộc Trung ương)

2

419 29 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 3
420 30 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mâu 2

V Lĩnh vực Văn hóa CO’ s ở

421 31 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh 3
422 32 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh 2

423 33 Thủ tục câp Giây phép đủ điêu kiện kinh doanh dịch vụ 
Karaoke cấp tỉnh 3

424 34 Thủ tục câp giây phép đủ điêu kiện kinh doanh dịch vụ vũ 
trường 3
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425 35 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

2

426 36
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ vũ trường 2

427 37
Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị 
đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 2

428 38 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 2

429 39
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt 
Nam

2

430 40 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

2

VI Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên 
ngành văn hóa 2

431 41
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục 
đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lich

3

432 42 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm 
mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh 2

433 43 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm 
nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 2

434 44 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phâm điện ảnh nhập khâu 
cấp tỉnh 2

435 45 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung 
vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh 2

VII Lĩnh vực Thư viện 2
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436 46
Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp 
tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện 
của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

2

437 47

Thủ tục thông báo sáp nhập, họp nhât, chia, tách đôi với thư 
viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện 
ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có 
phục vụ người Việt Nam

2

438 48

Thủ tục thông báo châm dứt hoạt động đôi với thư viện 
chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài 
công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục 
vụ người Việt Nam

2

VIII Lĩnh vực Gia đình 2

439 49
Thủ tục câp Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thấm quyền của UBND 
cấp tỉnh)

2

440 50
Thủ tục câp lại Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh)

2

441 51
Thủ tục đôi Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh)

2

442 52
Thủ tục câp Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh)

2

443 53
Thủ tục câp lại Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ 
sở tư vấn về phòng, chổng bạo lực gia đình (thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh)

2

444 54
Thủ tục đôi Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 
vấn về phòng, chống bạo lực gia đinh (thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh)

2

445 55 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn 
nhân bạo lực gia đình 2
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446 56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình 2

447 57
Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 
đình 2

448 58
Thủ tục câp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 
đình 2

449 59 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia 
đình 2

450 60 Thủ tục cấp lai Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực 
gia đình 2

IX Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trọ’ 2

451 61
Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân 
dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

2

X Lĩnh vực Thê thao 2

452 62 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 2

453 63 Thủ tục câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao 3

454 64
Thủ tục câp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao trong trường họp thay đổi nội dung ghi 
trong giấy chứng nhận

2

455 65 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 2

456 66
Thủ tục đăng cai giải thi đâu, trận thi đâu do liên đoàn thê 
thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc 
đăng cai tổ chức

2

457 67
Thủ tục đăng cai giải thi đâu, trận thi đâu thê thao thành tích 
cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tô chức

2
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458 68 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể 
thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2

459 69 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Yoga 2

460 70 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Golf 2

461 71 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn cầu  lông 2

462 72 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Taekwondo 3

463 73 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Karate 2

464 74 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bơi, Lặn 3

465 75 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Billards & Snooker 2

466 76 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bóng bàn 2

467 77 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay 2

468 78 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao 2

469 79 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ 2

470 80 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Judo 2

471 81 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 3
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472 82 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng 2

473 83 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Vũ đạo thế thao giải trí 2

474 84 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Quyền anh 2

475 85 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinan 3

476 86 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển 2

477 87 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bóng đá 3

478 88 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Quần vọt 2

479 89 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Patin 2

480 90 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 2

481 91 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thế thao đối với môn Bắn súng thế thao 2

482 92 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bóng ném 2

483 93 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Wushu 2

484 94 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Leo núi thể thao 2

485 95 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Bóng rổ 2
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486 96 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao 2

XI Lĩnh vực Lữ hành 2

486 96 Thủ tục công nhận điêm du lịch 3
487 97 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 3
488 98 Thủ tục câp lại Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 2

489 99 Thủ tục câp đôi Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa 2

490 100
Thủ tục thu hôi Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh 
doanh dịch vụ lữ hành

2

491 101 Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thế 2

492 102 Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản 2

493 103
Thủ tục châm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 
ngoài

2

494 104 Thủ tục câp thẻ hướng dân viên du lịch tại điêm 2

495 105
Thủ tục câp Giây chứng nhận khóa cập nhật kiên thức cho 
hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch 
quốc tế

2

496 106
Thủ tục câp Giây phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 
ngoài

2

497 107

Thủ tục câp lại Giây phép thành lập Văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của 
văn phòng đại diện

2
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498 108

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

2

499 109
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài

2

500 110
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài

2

501 111 Thủ tục cấp đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch nội địa 2

502 112 Thủ tục công nhận khu du lịch câp tỉnh 2

XII Lĩnh vực Dịch vụ du lịch khác 2

503 113
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lịch 2

504 114 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí 
đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3

505 115 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 3

506 116 Thủ tục công nhận cơ sở lcinh doanh dịch vụ mua sắm đạt 
tiêu chuấn phục vụ khách du lịch 3

507 117 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lịch 3

508 118
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 
sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, 
tàu thủy lưu trú du lịch

3

M BAN DÂN TỘC

I Lĩnh vực Dân tộc



94

509 1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào 
DTTS 3

- Thủ tục hồ sơ nhiều từ cấp 
bản lên cấp tỉnh khó khăn cho

việc tổ chức thực hiện;
- Thủ tục không thu phí, việc 
nhận kêt quả được thực hiện 

trực tiếp tại cơ quan cung cấp 
dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu

chính.
510 2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS 3

N THANH TRA TỈNH
511 1 Thủ tục tiếp công dân 2

Một số hồ SO’ thuộc dạng tài 
liệu bí mật nhà nước

512 2 Thủ tục xử lý đơn 2
513 3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 2
514 4 Thủ tục giải quyết khiêu nại lân hai 2
515 5 Thủ tục giải, quyết tố cáo 2

0 SỞ Y TẾ

I Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

516 1

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 
người Việt Nam bị mất hoặc
hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định 

tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3
Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành yêu 

cầu phải có tổ chức công dân 
trực tiếp phối họp thực hiện; 
các thủ tục cần lưu bản đỏ; 

một sổ thủ tục gần như không 
phát sinh hồ sơ gây lãng phí

517 2
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 
người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy 
định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

518 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và 
áp dụng đối với trường hơp khi thay đổi hình thức tổ chức, 
chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

2
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519 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

2

520 5
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 2

521 6
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm 
quyền của Sở y tế

2

522 7 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã 2

523 8 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

2

524 9
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

2

525 10

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 
chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

2

526 11
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

527 12
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng 
hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

2

528 13 Thủ tục Phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu, phê duyệt 
danh mục kỹ thuật bổ sung 2

529 14 Thủ tục công bô đủ điêu kiện điêu trị nghiện chât dạng thuôc 
phiện 3

530 15 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng 
công an nhân dân 2

531 16 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ Y tế . 2
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532 17
Câp Chứng nhận người sở hữu bài thuôc gia truyên và 
phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế

2

533 18
Câp lại Chứng nhận người sở hữu bài thuôc gia truyên và 
phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở 
y tế

2

II Lĩnh vực Duọc phẩm, Mỹ phẩm

534 19
Câp Chứng chỉ hành nghê dược theo hình thức xét hô sơ 
trong trường họp CCHND bị bị ghi sai do lỗi của cơ quan 
cấp CCHND

3

Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành yêu 

cầu phải có tổ chức công dân 
trực tiếp phối hợp thực hiện; 
các thủ tục cần lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không 
phát sinh hồ sơ gây lãng phí

535 20 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 
(trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất, hết hạn)

3

536 21 Điêu chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghê dược theo hình 
thức xét hồ sơ 3

537 22

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 
thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, 
cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền)

2

538 23

Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh dược cho cơ 
sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi 
kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay 
đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 
thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, 
cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền)

2
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539 24

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc; Cơ sờ bán lẻ thuốc bao gồm nhà 
thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

2

540 25

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 
thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

2

541 26 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động 3

542 27

Cho phép hủy thuôc gây nghiện, thuôc hướng thân, thuốc 
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, 
dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thấm 
quyền Sở Y tế

3

543 28
Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

3

544 29
Cho phép bán lẻ thuôc thuộc Danh mục thuốc hạn chê bán lẻ 
đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dươc

2

545 30
Cho phép bán lẻ thuôc thuộc Danh mục thuốc hạn chê bán lẻ 
đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dươc

2

546 31

Cấp phép xuất khấu thuốc phải kiếm soát đặc biệt thuộc 
hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận 
tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất 
cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không 
phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

2

547 32

Câp phép nhập khâu thuôc thuộc hành lý cá nhân của tô 
chức, cá nhân nhập cảnhgửi theo vận tải đon, hàng hóa mang 
theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnhđể điều trị bệnh 
cho bản thân người nhập cảnh

2
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548 33 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức 
hội thảo giới thiệu thuốc

2

549 34 Công bô cơ sở kinh doanh có tô chức kệ thuôc 2

550 35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ 
sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 2

551 36 Đánh giá đáp ứng Thực hành tôt cơ sở bán lẻ thuôc 2
552 37 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 2

553 38
Kiêm soát thay đôi khi có thay đôi thuộc một trong các 
trường họp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 
Thông tư 02/2018/TT-BYT

2

554 39 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 
liêu làm thuốc 2

555 40 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc

2

556 41
Kiếm soát thay đối khi có thay đổi thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1, Điều 11 
Thông tư 03/2018/TT-BYT

2

III Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

557 42
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 
uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2
Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 

chuyên môn của ngành yêu 
cầu phải có tổ chức công dân 
trực tiếp phối họp thực hiện; 
các thủ tục cần lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không 
phát sinh hồ sơ gây lãng phí

558 43

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với 
thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 
đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng 
tuổi

2

559 44
Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

2
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560 45
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phấm dinh dưỡng y 
học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

2

IV Lĩnh vực Đào tạo

561 46

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo 
khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh 
thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên 
địa bàn tỉnh, thành phố

2

V Lĩnh vực Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định 
viên pháp y tâm thần

562 47 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y 
tâm thần 2

563 48 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y 
tâm thần 2

VI Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

564 49 Công bô đủ điêu kiện mua bán trang thiêt bị y tê thuộc loại 
B, c , D 2

565 50 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 3

566 51 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua 
bán trang thiết bị y tế loại B,C,D 2

567 52 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản 
xuất trang thiết bị y tế 2

VII Lĩnh vực giám định y khoa

568 53 Công bô tiêu chuẩn áp dụng đôi với trang thiêt bị y tê thuộc 
loai A 2 Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 

chuyên môn của ngành yêu 
cầu phải có tổ chức công dân 
trực tiêp phôi họp thực hiện; 
các thủ tục cân lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không

569 54 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động 2
570 55 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp 2

571 56 Khám giám định đê thực hiện chê độ hưu trí đôi với người 
lao động 2
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572 57 Khám giám định thực hiện chế độ tử tuất 2
\

phát sinh hô sơ gây lãng phí

573 58
Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe 
để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ 
người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

2

574 59 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần 2

575 60
Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương 
do tai nạn lao động 2

576 61 Khám giám định lại bệnh nghê nghiệp tái phát 2

577 62 Khám giám định tổng hợp 2

578 63 Khám giám định thương tật lần đầu cho người có công 2

579 64
Khám giám định đối với trường họp đã được xác định tỷ lệ 
tam thời

2

580 65 Khám giám định đối với trường họp bổ sung vết thương 2

581 66 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót 2

582 67 Khám giám định đối với trường họp vết thương tái phát 2

583 68
Khám giám định mức độ khuyêt tật đôi với trường hợp Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận 
về mức độ khuyết tật

2

584 69

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường họp 
người khuyết tật hoặc đại diện họp pháp của người khuyết 
tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với 
kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

2

585 70

Khám giám định mức độ khuyêt tật đôi với trường hợp 
người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết 
tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng 
xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng 
xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính 
xác

2
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586 71

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến 
bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều 
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2

587 72
Khám GĐYK lần đầu đối với Con đẻ của người hoạt động 
kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại 
Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

2

VIII Lĩnh vực Y tế dự phòng

588 73 Xác định trường hợp được bôi thường do xảy ra tai biên 
trong tiêm chủng

2

Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành yêu 

• cầu phải có tổ chức công dân 
trực tiêp phôi hợp thực hiện; 
các thủ tục cân lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không 
phát sinh hồ sơ gây lãng phí

589 74 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 2

590 75 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, 
diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 2

591 76 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi 
trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

592 77 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ 2
593 78 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa 2
594 79 Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt 2

595 80 Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, 
mô, bộ phận cơ thể người 2

596 81 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện 
pháp dự phòng 2

597 82 Hoạt động Quan trắc môi trường lao động 2

598 83
Đăng ký tham gia nghiện các chât dạng thuôc phiện đôi với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng 
đồng.

2
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599 84
Chuyên tiêp điêu trị nghiện chât dạng thuôc phiện đôi với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng 
đồng.

2

600 85 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý 2

601 86
Chuyên tiêp điêu trị nghiện chât dạng thuôc phiện đôi với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng 
từ cơ sở quản lý.

2

602 87 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt 
tại cơ sở khám, chữa bệnh

2

603 88 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 2
604 89 Cấp lại thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng 2

IX Lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS

Môt số thủ tuc thuôc lĩnh vưc 
chuyên môn của ngành yêu 

cầu phải có tổ chức công dân 
trưc tiếp phối hơp thưc hiên; 
các thủ tục cần lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không 
phát sinh hồ sơ gây lãng phí

605 90
Câp mới giây chứng nhận đủ điêu kiện xét nghiệm khăng 
định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế

2

606 91 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV dương tính

2

607 92
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế

2

X Lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

608 93 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi 
ghi chép Giấy chứng sinh 2

609 94 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư 
hỏng 2

610 95
Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra 
ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế 
hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ

2
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611 96 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng 
chính sách dân số

2

CÁP HUYỆN

I GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

612 1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 2 Thủ tục thực hiện ở câp trường

II TÀI NGUYÊN - M ÔI TRƯỜNG

613 2 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân cấp huyện 2

Thủ tục gồm nhiều 
bản vẽ, bản đồ 

xác đinh ranh giới 
do đó 

không thê thực 
hiện DVCTT mức 

độ 4

614 3
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho 
thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 
đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

2

615 4
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 
cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

2

616 5 Đăng ký chuyển mục đích đất phải được phép cơ quan có 
thẩm quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân 2

617 6 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 2

618 7 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước 
giao đất để quản lý 2

619 8 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 2

620 9
Câp Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký 
quyền sử dụng đất lần đầu

2

621 10

Đăng ký, câp Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài 
sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người 
sử dụng đất

2
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622 11 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 2

623 12 Đăng ký thay đôi tài sản găn liên với đât vào Giây chứng 
nhận đã cấp 2

624 13

Đăng ký biên động quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản 
gắn liền với đất trong các trường họp giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ họp đồng thế chấp, góp 
vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ 
và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động 
đối với trường họp hộ gia đình, cá nhân đưa quyển sử dụng 
đất vào doanh nghiệp

2

625 14
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau 
khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, 
chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

2

626 15

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 
thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 
tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm 
diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế 
quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi 
về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp 
Giấy chúng nhận

2

627 16

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất trong các trường hơp chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của 
vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện 
tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất đã có Giấy chứng nhận

2

628 17 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu tài sản gắn liền với đất 2
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629 18

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp 
đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 
2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận 
nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

2

630 19 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà 
nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 2

631 20

Đăng ký biến động đối với trường họp chuyến từ hình thức 
thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho 
cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất 
sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu 
tiền sử dụng đất

2

632 21 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 2

633 22
Xác nhận tiêp tục sử dụng đât nông nghiệp của hộ gia đình, 
cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu 
cầu

2

634 23 Chuyên đôi quyên sử dụng đât nông nghiệp của hộ gia đình, 
cá nhân 2

635 24 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của 
Giấy chứng nhận do bị mất 2

636 25 Cấp đổi Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2

637 26 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 2

638 27
Thu hôi Giây chứng nhận đã câp không đúng quy định của 
pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất phát hiện

2

639 28 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền 2

640 29 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất 2

641 30 Tham vấn đăng ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác 
động môi trường 2
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642 31 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Ke hoạch bảo vệ môi trường 2

III XÂY DỰNG

643 32

Thâm định Báo cáo kinh tê - kỹ thuật/Báo cáo kinh tê - kỹ 
thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 
dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 
(trường họp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư 
số 18/2016/TT-BXD).

2

Thủ tục gồm nhiều 
bản vẽ, bản đồ 

xác định ranh giới, yêu cầu bản 
gốc có dấu đỏ để đối chiếu xác 

minh 
do đó 

không thể thực 
hiện DVCTT mức 

độ 4

644 33

Câp GPXD (GPXD mới, giây phép sửa chữa, cải tạo, giây 
phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD 
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di 
tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công 
trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp 
tỉnh

2

645 34

Điêu chỉnh, gia hạn, câp lại GPXD đôi với công trình, nhà ở 
riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu 
bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, 
trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp 
trung ương, cấp tỉnh.

2

646 35

Thâm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức
kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện
- CSDL: Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND cấp huyện

2
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647 36

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 
doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 
- CSDL: Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 
doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

2

IV THANH TRA 2

Một số hồ sơ thuộc dạng tài 
liệu bí mật nhà nước

648 37 Thủ tục tiêp công dân 2
649 38 Thủ tục xử lý đơn 2
650 39 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 2
651 40 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai 2
652 41 Thủ tục giải quyết tố cáo 2

V NỘI VỤ 2

653 42 Thủ tục Thông báo mở lóp bồi dưỡng về Tôn giáo theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2

Một số hồ sơ thuộc dạng tài 
liêu bí mât nhà nước

654 43
Thủ tục Thông báo Danh mục hoạt động Tôn giáo đối với tổ 
chức có địa bàn hoạt động Tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 
huyện

2

655 44
Thủ tục Thông báo Danh mục hoạt động Tôn giáo bô sung 
đối với tổ chức có địa bàn hoạt động Tôn giáo ở nhiều xã 
thuộc một huyện

2

656 45
Thủ tục Thông báo tô chức Hội nghị thường niên của tô chức 
Tôn giáo, tổ chức Tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ờ 
một huyện

2

657 46

Thủ tục đê nghị tô chức Đại hội của tô chức Tôn giáo, tô 
chức Tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động Tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở một huyện

2
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658 47 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở Tôn giáo, địa 
điểm họp pháp đã Đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2

659 48
Thủ tục đê nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 
Tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã Đăng ký có quy mô tổ chức 
ở một huyện

2

660 49

Thủ tục Thông báo tô chức quyên góp ngoài địa bàn một xã 
nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 
của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuôc

2

VI NÔNG NGHIỆP PHẤT TRIẺN NÔNG THÔN 2

661 50
Phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh 
(Đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh quyết định đầu tư)

2

Hồ sơ gồm nhiều tài liệu yêu 
câu phải có bản gôc có dâu đỏ 

để thẩm định

662 51
Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình 
thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp (UBND cấp huyện phê 
duyệt)

2

663 52
Thâm định, phê duyệt, điêu chỉnh và công bô công khai quy 
trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 
huyện

2

664 53 Thấm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn 
đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của UBND huyện 2

665 54
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 
trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 
quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

2

666 55
Thấm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 
từ 02 xã trở lên)

2

667 56 Hô trợ khôi phục sản xuât vùng bị thiệt hại do thiên tai 2
VII GIAO THÔNG VẬN TẢI


